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TT Họ và tên Ngày sinh Ngạch tuyển dụng Trường Đại học Bằng
CCH

N

Đối tượng 

ưu tiên
Địa chỉ

1 Lê Thị Mỹ 18/7/1996 Bác sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Khá Không Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

2 Nguyễn Thị Công 8/3/1997 Bác sĩ Trường ĐH Y khoa Vinh Giỏi Không Nghi Công Băc- Nghi Lộc- Nghệ An

3 Trần Thị Tú 10/8/1996 Bác sĩ Học viện Quân Y Khá Không Thạch Bình- Thành phố Hà Tĩnh

4 Trần Hồng Thắm 1/11/1997 Bác sĩ Trường ĐH Y khoa Vinh Giỏi Không Trường Sơn- Đức Thọ- Hà Tĩnh

5 Trương Đức Anh 18/12/1997 Bác sĩ Trường ĐH Y khoa Vinh Khá Không Xã Thạch Hạ, Tp Hà Tĩnh

6 Đoàn Thị Dung 16/8/1996 Bác sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Khá Không Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh

7 Nguyễn Văn Đạo 20/3/1994 Bác sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Khá Không Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

8 Lương Văn Nội 17/12/1996 Bác sĩ Trường ĐH Y khoa Vinh Khá

Dân tộc 

thiểu số Diễn Lâm, Quỳ Châu, Nghệ An

9 Đào Thị Giang 28/8/1996 Bác sĩ Trường ĐH Y khoa Vinh Khá Không Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An

10 Nguyễn Đình Thịnh 26/6/1997 Bác sĩ

Trường ĐH Y dược Thái 

Bình TB Không Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa

11 Trần Thị Quỳnh An 13/7/1995 Bác sĩ Trường ĐH Y Hà Nội Khá Không Xã Thạch Quý Thành phố Hà Tĩnh

12 Phan Hoàng Đạt 7/5/1997 Bác sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Khá Không  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

13 Nguyễn Minh Trang 1/11/1997 Bác sĩ

Trường Đại học Y Dược 

Thái Bình Khá Không

Xã Thuần Thiện, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

14 Lê Trần Linh Chi 1/4/1996 Bác sĩ

Trường ĐH Y Dược Thái 

Bình Khá Không Xã Kim Song Trường, Can Lộc, Hà Tĩnh

15 Phạm Thị Thương 2/5/1997 Bác sĩ Trường ĐH Y Huế TB Không Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

16 Nguyễn Thị Nga 2/8/1997 Bác sĩ

 Trường ĐH Y Dược Thái 

Bình Khá Không  Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG II

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ



17 Trần Hậu Quang 24/4/1996 Bác sĩ Trường ĐH Y dược Huế TB Khá Không Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

18 Hoàng Như Quỳnh 20/9/1996 Bác sĩ

Trươờng ĐH Y Dược Thái 

Bình Khá Không Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh

19 Ngô Thị Gái 28/9/1997 Bác sĩ  Trường ĐH Y Dược Huế Giỏi Không Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

20 Nguyễn Thị Oanh 17/10/1997 Bác sĩ

 Trường ĐH Y Dược Thái 

Bình Khá Không Cẩm Lộc Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

21 Trần Khánh Tâm 21/04/1997 Bác sĩ  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá Không Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh

22 Bùi Tuấn Anh 2/9/1996 Bác sĩ  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá Không Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

23 Phùng Thị Anh Thư 10/10/1997 Bác sĩ

 Trường ĐH Y Dược Thái 

Bình Khá Không Tân Hương Đức Thọ Hà Tĩnh

24 Trần Văn Giáp 4/10/1994 Bác sĩ

 Trường ĐH Y Dược Thái 

Nguyên TB Không Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

25 Dương Phương Anh 2/9/1997 Bác sĩ  Trường ĐH Y khoa Vinh Giỏi Không Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

26 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/3/1992 Dược sĩ

Trường ĐH Y Dược Thái 

Nguyên TB TB 4/4 Phường Thạch Linh- TPHT

27 Nguyễn Anh Tuấn 1/10/1992 Dược sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Khá x TB 4/4 Phường Trần Phú- TPHT

28 Nguyễn Huyền Thanh Thảo 18/4/1995 Dược sĩ Trường ĐH Duy Tân Khá x Không Phường Bắc Hà- TPHT

29 Phan Thị Thanh Hoa 20/01/1991 Dược sĩ

Trường ĐH Y Dược Thái 

Nguyên Tbinh x Không

Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, 

Tỉnh Hà Tĩnh

30 Trần Thị Lệ Huyền 20/4/1994 Dược sĩ  Trường ĐH Y Dược Huế Khá x Không Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

31 Bùi Thị Thu Trang 19/9/1987 Dược sĩ

 Trường ĐH Y Dược 

Thành phố HCM TB khá x Không Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh

32 Nguyễn Đình Tuấn Dũng 29/10/1994 KTV hạng III Trường ĐH Y Dược Huế Khá x Không Phường Trần Phú- TPHT

33 Phạm Thị Thúy Hằng 1/5/1992 KTV hạng III

Trường ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng Khá x Không Thị trấn Thạch Hà- Hà Tĩnh

34 Đào Thị Tiệp 7/6/1993 KTV hạng III

Trường Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng Giỏi x Không Phường Tân Giang- TPHT

35 Đường Thị Bích Thủy 20/12/1992 KTV hạng III

 Trường ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng Khá x Không Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh

36 Nguyễn Thị Huyền Như 6/4/1997 KTV hạng III

 Trường ĐH KT Y Dược 

Đà Nằng Giỏi x Không Thanh Lộc, Can lộc, Hà Tĩnh



37 Đặng Đình Huấn 23/5/1988 KTV hạng IV

Trường ĐH kỹ thuật y tế 

Hải Dương TB Khá x Không Thạch Trung- TPHT

38 Trần Văn Thiết 20/02/1990 KTV hạng IV Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Phường Bắc Hà- TPHT

39 Nguyễn Đức Dũng 23/7/1988 KTV hạng IV

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương Khá x TB 4/4 Phường Trần Phú- TPHT

40
Lê Thị Hồng Thái 26/3/1998 KTV hạng III

 Trường ĐH Y Dược Huế
Khá x Không

Thạch Châu Lộc Hà Hà Tĩnh

41 Đậu Văn Huy 10/6/1994  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Cẩm Duệ- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

42 Nguyễn Thị Anh Thư 2/6/1984  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH ĐD Nam Định Giỏi x Không Phường Tân Giang- TPHT

43 Trần Thị Khánh Linh 16/01/1997  Điều dưỡng hạng III

Trường ĐH KT Y dược 

Đà Nẵng Khá x Không Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

44 Bùi Thị Trang 16/6/1991 Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Tân Lâm Hương, Huyện Thạch Hà

45 Võ Thị Thanh Loan 26/6/1984 Điều dưỡng hạng III

Đại học Điều dưỡng Nam 

Định Khá x Không Xã Thạch Hạ, Tp Hà Tĩnh

46 Trần Thị Thu Hà 23/9/1997 Điều dưỡng hạng III

Đại học KT Y- Dược Đà 

Nẵng Khá x Không Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên

47 Ngô Thị Thanh Thùy 11/5/1995  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh

48 Nguyễn Thị Mai Sương 17/02/1993  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y Dược Huế Khá x Không Phường Thạch Linh, Thành phố HT

49 Lê Thị Ngọc 15/3/1993   Điều dưỡng hạng III Trường ĐH ĐD Nam Định Khá x Không Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

50 Nguyễn Thị Thu Huệ 27/9/1992   Điều dưỡng hạng III Trường ĐH ĐD Nam Định Khá x Con BB Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

51 Trần Thị Vân 1/1/1987  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Thạch Quý TPHT

52 Cao Quang Nam 6/9/1997  Điều dưỡng hạng III

Trường ĐH KT Y Dược 

Đà Nẵng Khá x Không Kỳ Tiến Kỳ Anh Hà Tĩnh

53 Nguyễn Thị Thúy Nga 25/10/1995  Điều dưỡng hạng III Trường  ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

54 Nguyễn Thị Minh 10/2/1989  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Tân Giang- TPHT

55 Nguyễn Thị Thúy 30/10/1989  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x TB3/4 Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh

56 Nguyễn Thị Diệu Linh 21/02/1985  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Phường Nguyễn Du- TPHT



57 Phan Thị Hiền 28/10/1985  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Giỏi x Không Phường Nguyễn Du- TPHT

58 Mai Thị Hương 19/12/1996 Điều dưỡng hạng III

Trường Đại học Y Khoa 

Vinh Khá x Không

Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà 

Tĩnh

59 Nguyễn Thị Ngọc Hà 6/1/1995  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh

60 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/6/1994  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x BB Yên Hồ Đức Thọ Hà Tĩnh

61 Trần Thị Hà Trang 27/5/1991  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Giỏi x Không Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

62 Trần Hậu Thiệp 16/02/1988  Điều dưỡng hạng III Trương ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

63 Phùng Thị Ngọc Anh 24/11/1990 Điều dưỡng hạng III

Trường Đại học Y Dược 

Huế Giỏi x Không Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh

64 Đoàn Thị Hoài 21/9/1994  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh

65 Trần Thị Ngọc 15/8/1992 Điều dưỡng hạng III Trường Đại học Trà Vinh Khá x Không Phường Thạch Linh, Thành phố HT

66 Dương Thị Cảnh 15/10/1990 Điều dưỡng hạng III Trường Đại học Trà Vinh Khá x Không Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

67 Trần Thị Thanh Nhàn 4/3/1986 Điều dưỡng hạng III Trường Đại học Vinh Khá x Không Xã Đồng Môn, Tp Hà Tĩnh

68 Nguyễn Thị Hồng 5/10/1992 Điều dưỡng hạng III Trường Đại học Trà Vinh Giỏi x Không

Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh

69 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 10/11/1991  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Giỏi x Không Phường Thạch Linh, Thành phố HT

70 Nguyễn Thị Hà Ny 3/8/1998  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Cẩm Quang Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

71 Trần Thị Liên 1/3/1995  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Thịnh Lộc, Can Lộc Hà Tĩnh

72 Bùi Thị Giang 5/10/1993  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không  Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

73 Trương Thị Nhật 6/8/1991  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Xã Hộ độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

74 Hoàng Ngọc Hà 13/5/1990  Điều dưỡng hạng III  TRường ĐH Y Dược Huế Khá x Không Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

75 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/2/1994  Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh

76 Phạm Thị Quỳnh Như 4/4/1995  Điều dưỡng hạng III Trường ĐH Đông Á Giỏi x Không Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh



77 Võ Thị Bé 8/5/1994  Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

78 Trần Thị Ánh 30/4/1994 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH  Trà Vinh Khá x Không  Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

79 Bùi Thị Hiền 20/4/1988 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không  Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh

80 Lê Thị Hằng 21/8/1995 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh

81 Trần Thị Hoài 6/3/1993 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Y khoa Vinh Giỏi x Không Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

82 Nguyễn Thị Minh Tâm 21/6/1993 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x TB 4/4  Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh

83 Phan Thị An 5/11/1991 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không  Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh

84 Thái Thị Dung 30/4/1995 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Thạch Châu Lộc Hà Hà Tĩnh

85 Trịnh Thị Thanh Huyền 11/2/1996 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

86 Nguyễn Thị Tuyết 9/7/1989 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Tân Giang- TPHT

87
Phan Thị Lê 9/4/1998  Điều dưỡng hạng III

Trường ĐH Y khoa Vinh
Khá x Không

Hòa Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh

88 Lê Thị Mỹ Thùy 25/02/1992 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

89 Nguyễn Thị Kiều Anh 26/6/1995 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh

90 Phan Thị Dung 15/5/1994 Điều dưỡng hạng III  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh 

91 Lê Thị Hạ 27/4/1995  Điều dưỡng hạng IV Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Thị trấn Thạch Hà- Hà Tĩnh

92 Trương Thị Yến 26/3/1995  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Khá x Không Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

93 Nguyễn Thị Thùy Lê 10/9/1996  Điều dưỡng hạng IV

Trường Cao đẳng y tế Hà 

Tĩnh Khá x Không Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

94 Phạm Thị Mỹ 12/1/1992  Điều dưỡng hạng IV Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Phường Thạch Linh, Thành phố HT

95 Hoàng Thị Mỹ Linh 1/3/1992  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Huế Khá x Không Thị trấn Thạch Hà- Hà Tĩnh

96 Võ Thu Hà 15/6/1991  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Khá x Không Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh



97 Nguyễn Thị Linh Chi 1/7/1992  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Khá x Không Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

98 Trương Thị Xuân 17/9/1992 Điều dưỡng hạng IV

Trường Cao đẳng y tế Hà 

Tĩnh Khá x Không Xã Thạch Môn, Tp Hà Tĩnh

99 Nguyễn Thị Hương 9/3/1992 Điều dưỡng hạng IV

Trường Cao đẳng y tế Hà 

Tĩnh Khá x Không

Xã Thạch Lạc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh

100 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/8/1983  Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Khá x Không Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

101 Hà Thị Thúy 27/7/1995  Điều dưỡng hạng IV Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

102 Trương Thị Cẩm Nhung 11/2/1997  Điều dưỡng hạng IV

Trường Cao đẳng y tế Hà 

Tĩnh Khá x Không Hưng Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

103 Trần Trung Kiên 4/7/1994  Điều dưỡng hạng IV Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh

104 Đậu Thị Thúy Hằng 20/11/1990  Điều dượng hạng IV Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

105 Nguyễn Thị Thu Hoài 8/8/1995  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Khá x Không Kỳ Hải Kỳ Anh Hà Tĩnh

106  Đào Thị Giang 2/7/1993  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh TB Khá x Không Phường Trần Phú- TPHT

107 Nguyễn Thị Thúy Hoài 1/7/1998  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Giỏi x Không Thị trần Thạch Hà, Hà Tĩnh

108 Trần Thúy Ngân 22/02/1998  Điều dưỡng hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Khá x Không Tâm Quý, Thạch Quý, TPHT

109 Nguyễn Thị Nhân 12/4/1996  Điều dưỡng hạng IV  Trường CĐ Y Tế Hà Tĩnh Khá x Không Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

110 Dương Thị Huyền 14/5/1995  Điều dưỡng hạng IV  Trường CĐ Y Tế Hà Tĩnh Khá x Không Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh

111 Phạm Thị Quỳnh Nhung 9/11/1995 Điều dưỡng hạng IV  Trường CĐ Y Tế Hà Tĩnh Khá x Không Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

112 Lê Thị Lài 5/10/1993 Điều dưỡng hạng IV

Trường Cao đẳng Việt 

Anh Khá x Không Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh

113 Lê Anh Đức 28/4/1994 Điều dưỡng hạng IV

 Trường Cao đẳng Lê Quý 

Đôn Khá x Không Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

114 Trịnh Ngọc Hoàng 22/9/1993 Điều dưỡng hạng IV

 Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Tĩnh Khá x Không Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

115 Đặng Thị Trang 18/8/1992 Điều dưỡng hạng IV  Trường CĐ Y Tế Hà Tĩnh TB Khá x Không Thạch Bình- Thành phố Hà Tĩnh

116 Trần Thị Quỳnh Nga 22/4/1993 Điều dưỡng hạng IV  Trường CĐ Y Tế Hà Tĩnh Khá x Không Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh



117 Nguyễn Thị  Hương 9/9/1994 Điều dưỡng hạng IV  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Đức Thuận Thị xã Hồng Lĩnh

118 Nguyễn Thị Hồng Diệu 4/4/1993 Điều dưỡng hạng IV  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Thạch Linh, Thành phố HT

119 Nguyễn Thị Minh Thúy 18/5/1998 Điều dưỡng hạng IV

 Trường CĐ Y Dược Hà 

Nội Giỏi x Không Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh

120 Võ Thị Huyền 4/10/1994 Điều dưỡng hạng IV  Trường CĐ Y Tế Hà Tĩnh Khá x Không Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

121 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 18/4/1993 Điều dưỡng hạng IV Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh 

122 Nguyễn Thị Tuyết 9/7/1989 Điều dưỡng hạng IV  Trường ĐH Trà Vinh Khá x Không Phường Tân Giang- TPHT

123 Trần Thị Thu Hà 23/3/1986 Điều dưỡng hạng IV Đại học Trà Vinh Giỏi x Không Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

124 Trần Thị Giang 10/10/1991 Điều dưỡng hạng IV Trường ĐH Hồng Bàng Giỏi x Không Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

125 Nguyễn Thị Bích Việt 21/8/1993 Hộ sinh hạng IV Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Giỏi x Không Phường Thạch Quý- TPHT

126 Nguyễn Thị Mến 13/10/1991 Hộ sinh hạng IV Trưởng CĐ Y tế Hà Tĩnh Giỏi x Không Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà

127 Đinh Thị Hoài Ngân 18/8/1992 Hộ sinh Hạng IV  Trường ĐH Y khoa Vinh Khá x Không Phường Bắc Hà, Thành phố Hà 

128 Nguyễn Thị Mai Sương 6/11/1994 Hộ sinh hạng IV  Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh TB Khá x Không Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh

129 Nguyễn Thị Dung 1/4/1993 Chuyên viên KT Trường ĐH Nha Trang TB Khá Không Thạch Trung- TPHT

130 Trần Thanh Bình 17/01/1993 Chuyên viên KT Trường ĐH Điện Lực Khá Không Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

131 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9/9/1993 Chuyên viên KT Trường ĐH Điện Lực Khá Không Phường Bắc Hà- TPHT

132 Nguyễn Thị Trà Giang 30/3/1994 Chuyên viên KT Học viện Ngân hàng Khá Không Phường Bắc Hà- TPHT

133 Trần Đình Hưng 19/4/1990 Chuyên viên KT Trường ĐH Vinh TB   Không Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh

134 Nguyễn Công Hiếu 5/9/1990 Chuyên viên KT  Trường Học viện tài chính Khá TB 4/4 Thị trấn Thạch Hà- Hà Tĩnh

135 Nguyễn Thị Phương 10/10/1998 Chuyên viên KT  Trường ĐH Kinh tế HCM Khá Không Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

136 Đinh Thị Thủy 12/7/1990 Chuyên viên BH

Trường ĐH Lao động và 

xã hội Khá Không Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh



137 Nguyễn Thị Hương Nhung 2/11/1993 Chuyên viên BH

Trường ĐH Lao động và 

xã hội TB Khá Không Phường Tân Giang- TPHT

138 Lê Thị Quỳnh Trâm 17/10/1994 YTCC Đại học  Y dược Huế Khá Không Phường Thạch Linh, Thành phố HT

139 Trần Thương Hiền 2/11/1991 YTCC

Trường ĐH Y tế Công 

cộng Khá Không Phường Bắc Hà- TPHT

140 Thái Thị Ngọc Ánh 13/7/1999 YTCC  Trường ĐH Y Dược Huế Khá Không  Nghi Liên Thành phố Vinh, Nghệ An

141 Nguyễn Sử Minh Ngọc 1/4/1999 YTCC  Trường Đại học Y Hà Nội Khá Không  Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh

142 Nguyễn Văn Bình 10/7/1997 YTCC Trường ĐH Y khoa Vinh Giỏi Không Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

143 Phan Ái Thơ 5/9/1990 Kỹ sư môi trường

Trường ĐH Khoa học tự 

nhiên Khá Không Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

144  Đào Quốc Chiến 9/1/1991 Kỹ sư môi trường

Trường ĐH Thủy Lợi Hà 

Nội Khá Không Tân Lâm Hương, Huyện Thạch Hà

145 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/02/1995 Kỹ sư môi trường

 Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam TB Không  Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

146 Nguyễn Thị Mai Chi 21/02/1997 Kỹ sư môi trường

 Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam TB Không Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

147 Nguyễn Nữ Hà Giang 18/8/1995 Công tác xã hội

Trường ĐH Khoa học 

XHNV Giỏi Không Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh

148 Nguyễn Thị Lệ 8/3/1993 Công tác xã hội  Trường ĐH Huế Giỏi Không Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh

149 Lê Thị Như 15/03/1991 Công tác xã hội  Trường ĐH LĐ TB xã hội Khá Không Phường Tân Giang- TPHT

150 Ngô Thị Trang 16/01/1999 Công tác xã hội  Trường ĐH Vinh Khá Không Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh



Số điện thoại

037.719.6351

0961.159.219

0966.966.014

0382.884.023
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0399.340.256
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0945.187.434
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0919.793.871

0982.728.840
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0987.546.796
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0358.261.572
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0979.108.402

0904.717.706

0911.378.558

0964.624.212

0914.474.177



0949.782.178

0372544690
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085.257.3636
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0824241987

0988.605.048

0356.488.123

0917.827.889

0943.037.138

0911.421.286

0942.112.894

0912.255.057

032.743.9911

0947.652.713

0355.363.864

0987.797.285

0973.677.535

0949.508.794

0987.737.913



033465.772

0982.537.094

0911.714.672

0979.115.832

035.903.9535

0949.842.268

0919.749.599

082.4872.558

0963.040.135

0974.857.458

033.944.1198

0946.652.118

0966.318.745

035.889.7448

0964.322.488

0383.143.910

0965.475.484

091.421.9696

0979.607.499

0912.081.368



0942.171.992

0977.607.896

0943.134.794

094.301.9032

0945.679.122

0914.713.231

0941.679.889

0945.717.667

0967.784.324

0982.753.632

0778.524.887

0326.444.646

0362.886.216

0377.416.903

0987.901.516

0963720144

0945.468.778

038.747.1053

0828.180.592

034.740.4980



0911.383.223

0918.889.893

097.4123.059

0941.881.991

0973.291.877

0974.857.458

0941.800.718

0911.570.589

0941.188.758

0985.638.159

0918.633.793

0833.695.699

0848.165.343

0904.008.161

0916.787.337

0948.880.394

0941.292.597

096.956.9555

0979.901.232

0947.370.990



0904.663.444

0914.670.941

0945.218.585

0974.232.131

0918.385.667

0965.038.100

0973.303.185

0942.786.345

0973.590.093

0968.977.367

0986.837.176

0912.772.200

0942.461.187

0383.552.378


